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I. Phần trắc nghiệm  

MÃ ĐỀ 101 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A B C C A C D D D B C C C B 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B B A A B A B B A A C C C C 

MÃ ĐỀ 102 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B A A A D B B A D C D A C C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B D A B C B A A D D A D D C 

MÃ ĐỀ 103 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án A D D C B A B C B D D B A C 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C A C B B C A C D C D C C D 

MÃ ĐỀ 104 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C B D B B A D B D D A C C D 

 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án C D D A C D C A D A C B C D 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm 

II. Phần tự luận 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2 điểm) 

* Ưu điểm của một số loại giá thể hữu cơ tự nhiên: 

- Giá thể than bùn: xốp, nhẹ, thoáng khí, giữ ẩm tốt, khó bị rửa trôi. 

 

0,25 



- Giá thể mùn cưa: Giúp đất tơi, xốp, ổn định nhiệt, cung cấp dinh 

dưỡng. 

- Giá thể trấu hun: Sạch, tơi, xốp, giữ nước, giữ phân tốt, không có nấm 

bệnh và vi khuẩn 

- Giá thể xơ dừa: Nhẹ, tơi, xốp, thoáng khí, giữ và duy trì độ ẩm tốt, 

thoát nước nhanh. 

* Đề xuất loại giá thể phù hợp cho một số đối tượng cây trồng phổ biến 

ở địa phương em: 

- HS nêu được địa phương em đa số trồng trọt những loại cây trồng 

chủ yếu nào, có đặc điểm gì phù hợp với việc sử dụng các loại giá thể 

tự nhiên. 

- Đề xuất các loại giá thể cụ thể phù hợp với các loại cây trồng ở địa 

phương. 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

0,5 

0,5 

Câu 2 

(1 điểm) 

* Tại sao khi cải tạo đất xám bạc màu cần phải bón phân: 

- Đất xám bạc màu là loại đất có tầng canh tác mỏng, thành phần cơ giới 

nhẹ, nghèo chất dinh dưỡng, đất chua, vi sinh vật có ích hoạt động kém. 

Vì vậy cần bón phân hữu cơ, phân vô cơ, phân xanh vừa cung cấp chất 

dinh dưỡng cho cây trồng vừa vừa nâng cao độ phì nhiêu của đất, giúp 

cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao. 

* Đề xuất cụ thể một số loại phân thường dùng trong cải tạo  đất xám 

bạc màu:  

- Phân hữu cơ: phân chuồng ủ hoai mục, trùn quế… 

- Phân xanh: thân lá bó thành bó nhỏ vùi đất, cây xanh băm ngắn ủ với 

phân chuồng…  

- Phân vô cơ: sử dụng hợp lí 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 


